Ngày soạn:23/9/2023                                    

Ngày giảng:26/9/2023
Tiết 16,17,18                    Văn bản HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
                                                       ( Ngô gia văn phái )

 A.Mục tiêu
Qua bài học, HS rèn luyện phát triển các phẩm chất và năng lực 
1. Phẩm chất
- Ý thức tự hào về truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc phản đối chiến tranh phi nghĩa.

- Tiếp nối truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc chống mọi thế lực thù địch, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

- Học tập nghiêm túc, chiếm lĩnh tác phẩm
2. Năng lực
a) Đọc

- Những hiểu biết chung về nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái , phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc 

- Biết nhân vật sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi 

- Phân tích một trang sử oanh liệt của dân tộc : cuộc đại phá 20 vạn quân Thanh và sự thất bại thảm hại của kẻ xâm lược Tôn Sĩ Nghị cùng với số phận thê thảm của bọn vua quan bán nước Lê Chiêu Thống.

- Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc , cảm quan hiện thực nhạy bén , cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc 

- Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan 

   b) Viết : - Viết được đoạn văn nêu cảm nhận cá nhân về nhân vật lịch sử  
  c) Nói – nghe

- Trình bày ý kiến, đánh giá, cảm nhận riêng của cá nhân về các sự việc, nhân vật trong tác phẩm.

          - Quan sát và trình bày được các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ 

          - Nghe và nhận biết được tính hấp dẫn bài trình bày của các nhóm, của bạn; chỉ ra được những hạn chế ( nếu có) của các nhóm, của bạn. 

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Phương tiện dạy học: Máy tính cá nhân, máy chiếu, màn hình. Bài giảng Powerpoint.  Kế hoạch dạy học . Sách giáo khoa và sách giáo viên môn Ngữ văn 9. Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Hình thức tổ chức dạy học
      - Dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.

      - HS thuyết trình, giới thiệu, trao đổi thảo luận.

3. Chuẩn bị bài của HS
- Sách giáo khoa.


- Tìm hiểu về nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái


- Trả lời các câu hỏi SGK.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ - Văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương”.

  - Kể tóm tắt truyện, Phân tích vẻ đẹp và số phận của VũNương




  -Phân tích một số chi tiết độc đáo, nghệ thuật của truyện

  3. Bài mới
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt và kết quả dự kiến

	1. KHỞI ĐỘNG

Gv giới thiệu bản đồ trận Ngọc Hồi – Đống Đa
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Gv giới thiệu tranh, dẫn dắt giới thiệu bài

Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta : Quang Trung đại phá quân Thanh 20 vạn quân Thanh ,đánh đuổi giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi sẽ được thể hiện rõ qua văn bản hôm nay …..

	2. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

	Hoạt động 1: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu chung văn bản
Gv Nêu tình hình xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ 18 ,nửa đầu thế kỉ 19 : Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ,mưu đồ của kẻ thù …

Gv yêu cầu Hs làm việc cá nhân đọc chú thích *, 1 sgk trả lời các câu hỏi

   - Hãy nêu hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm ? Thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi là gì?

Hs đọc , phát biểu 

Kết quả dự kiến

- Ngô Thì Chí (1753- 1788),em ruột Ngô Thì Nhậm làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống Là tác giả : 7 hồi đầu 

- Ngô Thì Du (1772- 1840) anh em chú bác ruột với với Ngô Thì Chí học giỏi nhưng không đỗ đạt gì . Là tác giả 7 hồi tiếp theo

- Tác phẩm có 17 hồi 

Gv Chốt ý, cung cấp thông tin 

Gv hướng dẫn  hs xem giải thích 1 số từ khó sgk

Hoạt động 2: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu văn bản
Gv Hướng dẫn đọc gọi hs đọc, kể tóm tắt văn bản .
Hs  Đọc, kể, nhận xét. 

Gv nhận xét, yêu cầu hs làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi

-  Rút ra đại ý của văn bản

- Chia bố cục văn bản

Hs suy nghĩ trả lời

Kết quả dự kiến 

- Miêu tả chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung và sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh , số phận bi thảm của vua tôi Lê Chiêu Thống 

- Gồm 3 phần.

Phần 1:Từ đầu đến    … “năm Mậu Thân”

(Nhận được tin quân Thanh vào Thăng Long NH lên ngôi vua cầm quân ra Bắc.

Phần 2: tiếp …đến “vào thành”

(Cuộc hành binh thần tốc.

Phần 3:Còn lại .

(Sự thất bại của bè lũ cướp nước và tình cảnh của bọn bán nước .

Chuyển tiết 25

Gv hướng dẫn hs tìm hiểu vẻ đẹp hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ

Gv yêu cầu hs làm việc theo nhóm thảo luận  phiếu học tập số 1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. Nêu vấn đề : Trong khoảng thời gian không dài từ 20 -11 đến 30-12-1788 , khi nhận được tin cáo cấp của đô đốc Nguyễn Văn Thuyết , Nguyễn Huệ đã có thái độ và quyết định gì? Ông đã làm được việc gì ? Đây là một vị tướng ntn?
Câu 2. Có thể nói vua Quang Trung là người có ý chí quyết chiến quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng; có trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tướng tài tình em hãy chứng minh điều ấy?
Hs  thảo luận, trình bày

Kết quả dự kiến

Câu 1. -Tiếp được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay
- Lên ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc;
- Gặp Nguyễn Thiếp để hỏi cơ mưu;
- Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh, phủ dụ quân sĩ, lên kế hoạch tiến quân đánh giặc;
( Hành động mạnh mẽ, quyết đoán 

Câu 2. Chứng minh

- Ý chí quyết chiến quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng: mạnh bạo, tự tin trong kế sách đánh giặc, tính toán trước sau chu toàn (trước khi đánh giặc đã tính đến cả đối sách với giặc sau khi chiến thắng)...
     - Phân tích tình hình, quyết định tiến quân tiêu diệt giặc;
- Lời lẽ sắc bén, chặt chẽ, kích thích được tinh thần tự tôn dân tộc của tướng sĩ: lời phủ dụ;
- Vạch kế hoạch đánh giặc, sử dụng chiến lược, chiến thuật hợp lí, độc đáo (cách hành quân thần tốc, cách chống lại súng của giặc, chiến thuật nghi binh...);
- Biết dùng người đúng sở trường, sở đoản, đối đãi công bằng.
Gv nhận xét, đánh giá, chốt
- Tất cả những điều đó em cảm nhận Nguyễn Huệ là vị vua như thế nào ?

Hs trả lời 

Gv chốt 
Gv hướng dẫn hs tìm hiểu cảm quan hiện thực nhạy bén , cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc 

- Vì sao tác giả có cảm  tình với nhà  Lê lại ca ngợi Nguyễn Huệ ?

Hs phát biểu

Kết quả dự kiến: -Tác giả viết đúng sự thật.(Đứng trên lập trường dân tộc và tinh thần yêu nước chống ngoại xâm để viết – không bóp méo sự thật)

Gv hướng dẫn hs tìm hiểu hình ảnh bọn bán nước và cướp nước
Gv phát phiếu học tập số 2, yêu cầu hs làm việc theo nhóm thảo luận 2 câu hỏi

                    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

- Bọn Tôn Sĩ Nghị được miêu tả như thế nào? Hành động và thái độ của bọn chúng? Khi quân Tây Sơn vào thì giặc ra sao?

- Em có nhận xét gì về vua tôi Lê Chiêu Thống và số phận bọn bán nước như thế nào?

 Hs thảo luận, trình bày

Kết quả dự kiến : - Là tên kém tài lại phô trương thân thế mưu cầu lợi ích riêng, bất tài.Thái độ hống hách ,chủ quan, kiêu ngạo. Ngày tết tiệc tùng vui chơi không đề phòng.

 + Tướng sợ mất mật ngựa không kịp thắng yên, người không kịp mặc giáp, bỏ chạy thục mạng.Chúng hoảng loạn giày xéo lên nhau mà chạy trốn, xô nhau chết làm tắc nghẽn cả nước sông Nhị Hà,chạy cả đêm lẫn ngày không kịp trở tay.

- Là những kẻ bù nhìn đê hèn chưa có trong lịch sử. Phải chịu chung số phận vong quốc. 

Gv chốt , gọi hs đọc câu hỏi 4 Sgk 

Hs so sánh , trả lời 

Kết quả dự kiến

Về bút pháp của tác giả khi miêu tả hai cuộc tháo chạy (một của quân tướng nhà Thanh, một của vua tôi Lê Chiêu Thống):
- Cảnh tháo chạy của quân tướng nhà Thanh được miêu tả dưới cái nhìn hả hê, mãn nguyện của người thắng trận trước sự thất bại thảm hại của kẻ thù cướp nước: âm hưởng nhanh, gợi tả sự tán loạn, tan tác...

- Cảnh bỏ chạy của vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả dài hơn, âm hưởng chậm hơn, toát lên vẻ chua xót, ngậm ngùi.

- Sở dĩ có sự khác biệt đó là vì: mặc dù tôn trọng tính khách quan trong phản ánh, song không thể chối bỏ được thái độ chủ quan khi quan sát, nhìn nhận; đối với quân tướng nhà Thanh, tác giả miêu tả với một tâm thế khác với khi miêu tả cuộc tháo chạy của vua tôi Lê Chiêu Thống - dẫu sao thì cũng là vương triều mình đã từng phụng thờ.

Gv bình giảng thêm

Hoạt động 3.

Gv hướng dẫn hs tổng kết về nội dung và nghệ thuật
· Cho hs đọc ghi nhớ Sgk trang 72
Hs tổng kết nội dung, nghệ thuật

- Đọc ghi nhớ SGK/72
	I. Tìm hiểu chung.
   1. Tác giả - Tác phẩm 

 ( Xem Sgk )

2. Thể loại .

Là tiểu thuyết lịch sử kết cấu theo kiểu chương hồi.

II.Tìm hiểu văn bản

1.Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ.

-Là một người hành động mạnh mẽ, quyết đoán 

-Là người có ý chí quyết chiến quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng; có trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tướng tài tình
(Là vị vua anh minh .tài năng hơn người. Là anh hùng của dân tộc tiếp nối truyền thống chống giặc ngoại xâm.

2.Hình ảnh của bọn bán nước và cướp nước .

a)Hình ảnh bọn cướp nước

-Là tên kém tài lại phô trương thân thế mưu cầu lợi ích riêng , bất tài.

-Thái độ hống hách ,chủ quan, kiêu ngạo .

-Thất bại thẩm hại

 b)Số phận bọn bán nước .

- Là những kẻ bù nhìn đê hèn chưa có trong lịch sử phải chịu chung số phận vong quốc.

* Ghi nhớ SGK/72

	3. LUYỆN TẬP

	Gv hướng dẫn hs luyện tập

Bài tập1. Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua Quang Trung

Hs viết, trình bày 

Gv nhận xét, ghi điểm
	III. Luyện tập
 Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua Quang Trung

	4. VẬN DỤNG (MỞ RỘNG LIÊN HỆ THỰC TẾ)

	Gv hướng dẫn hs vận dụng bài học qua trò chơi ô chữ

Với 10 hàng ngang tương ứng với 10 câu hỏi, mỗi hàng ngang có 1 chữ cái nằm trong từ khóa. Hs nào đoán được từ khóa trò chơi kết thúc
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Hs tham gia trò chơi
Gv dẫn dắt, đánh giá
	IV. Vận dung


	5. TÌM TÒI MỞ RỘNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ (TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ)

	GV hướng dẫn HS tìm tòi, mở rộng nội dung bài bọc

* GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập sau:

Bài tập 1. Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về vua Quang Trung, lễ hội Đống Đa. ( Về nhà)

Bài tập 2. Phát biểu cảm nghĩ của em hình tượng vua Quang Trung

* GV nhận xét, đánh giá, khuyến khích động viên học sinh.
	V. Tìm tòi, mở rộng

Bài tập 1. Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về vua Quang Trung, lễ hội Đống Đa. ( Về nhà)
Bài tập 2. Phát biểu cảm nghĩ của em hình tượng vua Quang Trung


IV- HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC

1. Bài vừa học : 

- Đọc lại văn bản
- Hãy nêu hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm ? Thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi ? 

- Phân tích hình tượng vua Quang Trung 

     2.  Bài sắp học :  Sự phát triển của từ vựng

- Tìm hiểu các cách phát triển từ vựng


- Nghĩa của từ phát triển như thế nào ? Các phương thức chuyển nghĩa
          - Các câu hỏi Sgk/72,73,74. 
Ngày soạn 26/9/2023                                       

Ngày giảng:28/9/2023
 Tiết 19                     

                                    SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG  
                                    SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG  (tt)

I. MỤC TIÊU
Qua bài học, HS rèn luyện phát triển các năng lực và bồi dưỡng các phẩm chất sau:

1. Phẩm chất

- Tự hào về sự giàu đẹp của tiếng Việt, có ý thức tìm hiểu sự phát triển từ vựng tiếng Việt. Sử dụng từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài phù hợp 

- Nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức

        2. Năng lực

a) Đọc

- Biết được sự biến đổi và phát triển của từ ngữ . Nhận biết và phân tích hai phương thức phát triển nghĩa của từ. Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản. Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ. 

 - Biết được cách phát triển từ vựng là tạo từ ngữ mới và việc vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. 

 - Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài .


b) Viết : Viết đoạn văn, bài văn có sử dụng từ mượn đúng chủ đề
c) Nói – nghe

- Biết trình bày trước lớp ý kiến của mình

- Nghe nhận biết được nội dung của bài trình bày. 

- Nghe và nhận biết được tính hấp dẫn bài trình bày của các nhóm, của bạn; chỉ ra được những hạn chế ( nếu có) của các nhóm, của bạn.

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Phương tiện dạy học:

- Kế hoạch dạy học.

- Sách giáo khoa và sách giáo viên môn: Ngữ văn 9.

          - Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Hình thức tổ chức dạy học
        - Dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.

      - HS thuyết trình, giới thiệu, trao đổi thảo luận.

3. Chuẩn bị bài của HS: 

       Tìm hiểu trước nội dung bài theo hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp? Cho ví dụ

3. Bài mới
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt và kết quả dự kiến

	1. KHỞI ĐỘNG

Gv nêu vấn đề : Em hiểu “từ vựng” nghĩa là gì ?

Hs phát biểu

Gv: Từ vựng là kho ngôn ngữ của một người hay một cộng đồng nào đó sử dụng , vậy kho ngôn ngữ này có phải chia đều cho mỗi người hay không? Từ vựng có thay đổi hay không? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu

	2. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

	Hoạt động 1: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng

GV treo bảng phụ, gọi hs đọc ví dụ ở sgk, yêu cầu hs trả lời các câu hỏi

- Từ “Kinh tế” trong câu thơ của Phan Bội Châu có nghĩa là gì? Ngày nay có dùng theo nghĩa đó không?

- Vậy từ “kinh tế” được hiểu như thế nào với ngày nay?

- Em có nhận xét gì về nghĩa của từ ?

Hs phát biểu

Kết quả dự kiến

 -Từ “Kinh tế” có nghĩa là kinh bang tế thế (Trị nước cứu đời)

- Ngày nay không dùng mà dùng theo nghĩa khác là : Chỉ hoạt động sản xuất , trao đổi, phân phối sản phẩm làm ra.

- Nghĩa chuyển từ rộng đến hẹp.

- Nghĩa của từ không phải bất biến . Nó có thể thay đổi theo thời gian.Có những nghĩa cũ bị mất đi, có những nghĩa mới được hình thành.
Gv chốt

- Hướng dẫn hs tìm hiểu ví dụ 2/sgk, cho Hs tiếp tục đọc ví dụ.

- Ở ví dụ (a )từ xuân có nghĩa là gì? Nghĩa nào là nghĩa gốc? Nghĩa nào là nghĩa chuyển ? Chuyển theo phương thức nào?

Hs phát biểu

Kết quả dự kiến

- “Chơi xuân” (mùa xuân): Nghĩa gốc

-“Ngày xuân”(Tuổi trẻ) :Nghĩa chuyển

(Từ nghĩa gốc đến nghĩa chuyển(Theo phương thức ẩn dụ )

Gv : Tương tự như vậy em hãy nhận xét nghĩa của từ “Tay”?

Hs - “Tay”trong “trao tay”:là một bộ phận của cơ thể ( Nghĩa gốc

-“Tay buôn người” ( Nghĩa chuyển (Kẻ buôn người )(Người chuyên hoạt động hay giỏi về một môn ,một nghề nào đó)

(Chuyển theo phương thức hoán dụ

Gv hướng dẫn hs nhắc lại khái niệm hai biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ 

HS nhắc lại

Gv  phát phiếu học tập yêu cầu hs phân biệt ẩn dụ tu từ và hoán dụ tu từ ( biện pháp tu từ ) với ẩn dụ từ vựng và hoán dụ từ vựng trong ví dụ
                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

   “Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

                            (Việt Bắc- Tố Hữu)

Từ “áo chàm trong câu thơ trên được sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào ?Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa được không ? Vì sao ?
Hs phát biểu

Kết quả dự kiến: 

- “Áo chàm” : chỉ con người Việt Bắc ( lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ người – Phép tu từ hoán dụ)

- Đây không phải là hiện tượng phát triển nghĩa của từ áo 

chàm.Vì nó được sử dụng theo phép hoán dụ tu từ

GvTừ các ví dụ đi đến kết luận và gọi hs đọc ghi nhớ.

Hs đọc ghi nhớ Sgk trang 56

Hoạt động 2: Gv hướng dẫn hs  tìm hiểu cách phát triển từ vựng thứ 2 :Tạo từ ngữ mới

Gv  Treo bảng phụ, hướng dẫn hs tả lời câu hỏi

- Các từ in nghiêng có từ nào được tạo mới trên cơ sở các từ đã có?

- Hãy giải thích nghĩa của các từ mới trên?

Hs phát biểu

Kết quả dự kiến

a) - Điện thoại di động(điện thoại vô tuyến)

Kích thước nhỏ,mang theo người dùng trong vùng phủ sóng của cơ sở cho thuê bao.

 - Sở hữu trí tuệ :Sở hữu do hoạt động trí tuệ tạo ra sản phẩm được pháp luật bảo hộ.

- Kinh tế tri thức:Nền kinh tế dựa vào sản xuất lưu thông,phân phối sản phẩm hàm lượng tri thức cao

- Đăc khu kinh tế: Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài với những chính sách ưu đãi.

Gv yêu cầu hs tìm từ ngữ theo mẫu : X+tặc, giải thích nghĩa?

Hs : b)-Không tặc: Kẻ cướp máy bay

-Hải tặc: Kẻ cướp tàu biển

-Lâm tặc: Kẻ cướp tài nguyên rừng

Gv: Chốt.
Hoạt động 3: Hướng dẫn hs tìm hiểu cách phát triển từ vựng: mượn từ ngữ tiếng nước ngoài 
Gv phát phiếu học tập, yêu cầu hs thảo luận nhóm 

                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
              Tìm từ ngữ Hán Việt trong ví dụ:
a.     Thanh minh trong tiết tháng ba,
          Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.
          
Gần xa nô nức yến anh,
          Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
          
Dập dìu tài tử giai nhân,
          Ngựa xe như nước , áo quần như nêm.
                           (Nguyễn Du , Truyện Kiều)
b. Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.
 (Nguyễn Dữ , Chuyện người con gái Nam Xương)
Hs thảo luận, trình bày

Kết quả dự kiến

 a. Thanh minh, lễ, tiết, tảo mộ, đạp thanh, yến anh, bộ hành, tài tử, giai nhân.

b. Bạc mệnh, duyên phận, thần linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh, bạch, ngọc. 

Gv chốt, yêu cầu hs trả lời câu hỏi ví dụ 2/sgk

Hs phát biểu

a)AIDS đọc là: ết

b)Ma-ket-tinh

- Mượn của tiếng nước Anh

Gv : Bộ phận từ mượn quan trọng nhất là tiếng nào?

- Đó là tiếng Hán

Gv kết luận cho hs đọc ghi nhớ.

HS đọc ghi nhớ Sgk
	I. Bài học.

1 .Tìm hiểu sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng .

a)Ví dụ 1(sgk)

: - Từ “Kinh tế” có nghĩa là kinh bang tế thế (Trị nước cứu đời)

- Ngày nay “kinh tế” : Chỉ hoạt động sản xuất , trao đổi, phân phối sản phẩm làm ra.

-> Nghĩa của từ không phải bất biến . Nó có thể thay đổi theo thời gian.Có những nghĩa cũ bị mất đi, có những nghĩa mới được hình thành.

b)Ví dụ 2(sgk)

-“Chơi xuân” (mùa xuân): Nghĩa gốc

-“Ngày xuân”(Tuổi trẻ) :Nghĩa chuyển

(Từ nghĩa gốc đến nghĩa chuyển(Theo phương thức ẩn dụ )

-“Tay”trong “trao tay”:là một bộ phận của cơ thể ( Nghĩa gốc

-“Tay buôn người” ( Nghĩa chuyển (Kẻ buôn người )(Người chuyên hoạt động hay giỏi về một môn ,một nghề nào đó)

(Chuyển theo phương thức hoán dụ

* Ghi nhớ(sgk)
  2. Tạo từ ngữ mới:

- Điện thoại di động

- Sở hữu trí tuệ

- Kinh tế tri thức

- Đặc khu kinh tế

Mẫu:X+Y(x,y là từ ghép)

3. Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài 

   Ví dụ 1(sgk)

a)Thanh minh,lễ,tiết,tảo mộ,đạp thanh,yến anh,bộ hành ,tài tử,giai nhân.

b)Bạc mệnh,duyên,phận,

thầnlinhchứnggiám,thiếp,đoan trang,tiết,trinh ,bạch ,ngọc

Ví dụ 2(sgk)

a)AIDS đọc là: ết

b)Ma-ket-tinh:

-Mượn của tiếng nước Anh

* Ghi nhớ Sgk



	3. LUYỆN TẬP

	GV giao nhiệm vụ cho học sinh:

Bài tập 1/56,57: Làm việc theo nhóm

- Chia nhóm:  4 nhóm.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài tập bổ sung: Làm việc theo nhóm

Bài tập 5/57: Làm việc cá nhân

Hs suy nghĩ, trả lời

Gv chốt, nhận xét

Bài tập 2/74: Hs làm việc cá nhân

Hs suy nghĩ, trả lời

Gv chốt, nhận xét

  Bài tập 4/74 : Làm việc theo nhóm

                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Từ vựng của một ngôn ngữ có thể không thay đổi được 

Không ?
- Chia nhóm:  4 nhóm.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV nhận xét, tuyên dương.


	II . Luyện tập

Bài tập 1/56,57. Xác định nghĩa của từ “Chân”

a) Nghĩa gốc (một bộ phận của cơ thể)

b) Nghĩa chuyển(một vị trí trong đội- hoán dụ)

c) Nghĩa chuyển(một vị trí tiếp xúc với đất của cái kiềng - ẩn dụ)

d) Nghĩachuyển (một vị trí tiếp xúc với đất của mây-ẩn dụ)
Bài tập 5/57

Đây không phải là hiện tượng phát triển nghĩa của từ mặt trời.Vì Từ mặt trời thứ hai được sử dụng theo phép ẩn dụ tu từ

Bài tập 2/74

Cầu truyền hình, cơm bụi , đường cao tốc, công nghệ sinh học , bàn tay vàng , thương hiệu …. 

Bài tập 4/74

Không thể không thay đổi . Vì thế giới tự nhiên và XH luôn vận động và phát triển không ngừng. Nhận thức về thế giới của con người cũng vận động và phát triển theo => Từ vựng của một ngôn ngữ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu giao tiếp và nhận thức của người bản ngữ.

	4. VẬN DỤNG (MỞ RỘNG LIÊN HỆ THỰC TẾ)

	Gv hướng dẫn hs  vẽ sơ đồ tư duy tổng kết bài học

Hs thực hiện nhiệm vụ

Gv nhận xét, tuyên dương
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Gv yêu cầu hs viết đoạn văn có sử dụng từ mượn của tiếng Hán

Hs viết đoạn văn vào vở

Gv gọi một số hs đọc, nhận xét, tuyên dương, ghi điểm
	III. Vận dụng
1. Vẽ sơ đồ tư duy các cách phát triển từ vựng

2. Viết đoạn văn có sử dụng từ mượn của tiếng Hán



	5. TÌM TÒI MỞ RỘNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ (TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ)

	Gv hướng dẫn hs làm ở nhà

- Bài tập 1: Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần 

đây và giải thích nghĩa của những từ ngữ đó. 

- Bài tập 2: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hình

 tượng vua Quang Trung trong đó có dùng từ Hán Việt
	Bài tập 1: Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần 

đây và giải thích nghĩa

của những từ ngữ đó. 

- Bài tập 2: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hình

 tượng vua Quang Trung trong đó có dùng từ Hán Việt


IV- HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
1. Bài vừa học : - Học sinh nắm kĩ bài, làm bài tập còn lại.

2. Bài sắp học : Truyện Kiều 
 - Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.

 - Tóm tắt tác phẩm.

 - Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
          - Vẻ đẹp Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều

 - Phân tích nỗi nhớ Thúy Kiều và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích.

 - Tìm hiểu yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm và tác dụng của chúng trong văn tự sự.
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